Chuyên đề 1

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH KHỐI 1 + 2 + 3

I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận.

         Chương tình Toán ở Tiểu học cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về Toán, những kĩ năng về công, trừ, nhân, chia đặc biệt cò phát triển khả năng tư duy cho HS.

         Trong chương trình toán tiểu học có nhiều dạng được phân bố xuyên suốt trong chương trình toán từ lớp 1 đến lóp 5. Dạng toán này không đưa ra các phép tính cụ thể để học sinh thực hiện mà đòi hỏi các em phải đọc, phân tích tư duy để tìm ra cách làm cũng như tìm phép tính thích hợp sau đó mới dùng lí lẽ giải thích, trả lời và vận dụng kĩ năng tính toán để thực hiện yêu cầu của bài toán đưa ra đáp số cụ thể. Chính do đặc điểm của bài toán không đưa ra các phép tính cụ thể mà đòi hỏi HS phải suy luận, tìm tòi do vậy nhiều em gặp lúng túng trong việc giải toán.

        Thông qua hệ thống các bài tập HS được hiểu biết, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để áp dụng vào giải quyết các yêu cầu về tính toán trong thực tế vì vậy việc dạy các em biết thực hành giải toán trong thực tế vì vây việc dạy các em biết thực hành giải toán có lời văn là rất cần thiết.

2. Cơ sở thực tiễn 

        Trong quá trình giảng dạy môn Toán ở Tiểu học, thực tế cho thấy khả năng phân tích yêu cầu và cách làm bài toán có lời văn của HS Tiểu học có rất nhiều hạn chế măc dù chương trình đã đưa ra những bài toán có lời văn theo các dạng bài khá rõ ràng, qua tìm hiểu tổ chuyên môn 1 + 2 + 3 nhận thấy là do những nguyên nhân sau:

A) Với GV.

        Do năng lực còn hạn chế nên một số giáo viên còn lúng túng khi dạy phân hóa đối tượng học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng đặc biệt là với các bài toán có lời văn.

       Do chưa chú ý rèn cho HS có thói quen tự làm việc; thói quen nghiên cứu đề bài và tóm tắt bài toán theo cách khác nhau; thói quen tư duy, biết quan sát, tìm hiểu; thói quen chủ động suy nghĩ, tựu chiếm lĩnh kiến thức mới cho mình.

       GV chưa chú ý kết hợp việc ghi nhớ với việc luyện tập thực hành để vừa xây dựng một cách chắc chắn bài học, củng cố, khắc sâu kiến thức nhằm rèn kĩ năng, và mở rộng kiến thức phù hợp với khả năng của từng HS.

       Chưa mạnh dạn thay đổi đề bài có cùng dang bài với SGK hoặc đưa ra các bài tập phù hợp với đối tượng HS lớp mình. (SGK chỉ là tài liệu định hướng.)

       Việc dạy theo đối tượng là một việc làm hết sức khó đối với mỗi giáo viên khi đứng lớp vì nếu đưa ra các câu hỏi, bài tập quá khó thì HS trung bình sẽ không tiếp thu được khiến lớp học trở lên căng thẳng, nặng nề, học sinh không có hứng thú học. Còn ngược lại nếu đưa ra bài tập, câu hỏi quá đơn giản thì học sinh khá giỏi sẽ thấy nhàm chán không phát huy được khả năng tư duy của các em. Để giải quyết được điều này, mỗi giáo viên phải thực sự đổi mới phương pháp học đặc biệt phải quan tâm đến mọi đối tượng học sinh theo chuẩn mực kiến thức kĩ năng.

B) Với HS:

       + Không đọc kĩ bài toán, nhiều HS chỉ đọc lướt qua.

       + Khả năng phân tích đề bài còn hạn chế.

       + Kĩ thuật tính toán đôi khi chưa chính xác.

       + Khi viết câu trả lời thường không chặt chẽ, nhiều khi thiếu hợp lí, thậm chí không đúng.

       + Khả năng tư duy lô gíc còn hạn chế. 

       + Do hiểu và vận dụng kiến thức chưa sâu, chưa linh hoạt và chưa sáng tạo.

       + Học sinh chưa tích cực hoạt động thực hành để tự tìm tòi khám phá tri thức mới, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo hoạt động sáng tạo.

       + Do chưa nắm chắc và thuộc các khái niệm, quy tắc.

       + Do khả năng ghi nhớ các dạng toán và vân dụng vào việc thực hành gặp rất nhiều khó khăn. 

Vậy làm thế nào để dạy cho các em hiểu yêu cầu đề bài, tìm được các cách giải quyết bài toán, HSGK tìm được cách giải bài toán khác nhau và trình bày bài toán khoa học, biết kiểm tra lại bài làm của mình và nhận xét, đánh giá được bài làm của mình và tự nhận xét, đánh giá được bài làm nền móng cho việc giải các bài toán không nặng nề, mất thời gian mà hiệu quả lại cao. Đặc biệt còn làm nền móng cho việc giải các bài toán có lời văn với nhiều yêu cầu ở lớp 4 + 5. Còn băn khoăn vấn đề đó, tổ 1 + 2 +3 chúng tôi đã thống nhất  làm chuyên đề :

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH KHỐI 1 + 2 + 3 ”. Hi vọng sau khi áp dụng giảng dạy theo chuyên đề này, học sinh sẽ nắm được những kĩ năng chung nhất khi giải toán và có thể tự phát triển thep khả năng của riêng mình để giải quyết được yêu cầu của bài toán và tìm ra được các cách giải thông minh.

II. Phân công nghiên cứu lí thuyết chuyên đề.
- Người viết: Nguyễn Thị Tươi.

III. Phân công người dạy thực nghiệm

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

IV. Nội dung.

A. Các dạng toán có lời văn khối lớp 1, 2, 3

1. Các dạng bài toán có lời văn trong khối 1 + 2 + 3.

Khối 1:
+ Bài toán dạng thêm 

+ Bài toán dạng bớt

Khối 2:
+ Bài Toán về nhiều hơn

+ Bài Toán về ít  hơn.

+ Bài Toán tìm một số trong tổng.
+ Bài toán tìm số bị trừ
+ Bài toán tìm số trừ
+ Bài toán tích ( gấp một số lên nhiều lần).

+ Bài toán tìm thực hiện bằng phép chia. ( Giảm đi một số lần, Tìm một trong các phần bằng nhau của một số)

+ Tính chu vi, độ dài đường gấp khúc.

Khối 3:

+ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

+ Gấp một số lên nhiều lần.

+ Giảm đi một số nhiều lần, tìm tổng.

- Tìm số lớn,  tìm tổng.

- Tìm một số lớn gấp nhiều lần, tìm tổng.

- Tìm một số giảm đi một sô lần, tìm hiệu.

- Tìm tổng, tìm hiệu

+ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

+ So sánh số bé bằng một phần mấy sô lớn.

+ Tính chu vi hình vuông, HCN.

+ Tính diện tích HCN

+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

B. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ DẠY BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN
1.Xây dựng kế hoạch bài dạy.

Nghiên cứu kĩ nội dung SGK và Chuẩn kiến thức kĩ năng HS cần đạt được của bài học , dựa vào nội dung của từng bài mà mỗi giáo viên xây dựng các hoạt động dạy học khác nhau.

* Khi xây dựng kế hoạch dạy bài cần lưu ý :
    - Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị cần thiết và dự kiến sử dụng đồ dùng đó cho hoạt động nào. Vật thật, tranh ảnh minh họa phải đảm bảo tính thiết thực, kích thích được sự tập trung chú ý của HS mang tính chất gợi ý, định hướng tư duy cho HS. 

   - Giáo viên dự kiến yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kĩ năng với từng đối tượng học sinh để lên kế hoạch dạy học hợp lí.

   - Thiết kế nội dung câu hỏi gợi ý đảm bảo tính vừa giúp HS hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo để tự chiếm lĩnh kiến thức.

   - Tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động tự xây dựng bài học, GV không giảng giải nhiều.

   - Tạo nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

   - Ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng năng lực, trau dồi kinh nghiệm bản thân, giáo viên cần tôn trọng nhân cách học sinh để học sinh tự được nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó dẫn dắt học sinh đến ý tưởng hoặc nội dung đúng mà giáo viên cần truyền đạt.

   - Giúp cho trẻ tự tin; không chê, phê bình học sinh, luôn động viên và khích lệ để phát triển tư duy đối với các em.

   - Nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên  phải phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

   - Khi đánh giá cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và kết hợp nhiều hình thức kiểm tra. 

   - Sử dụng các phương tiện dạy học hợp lí : Phiếu học tập, Phiếu kiểm tra, đồ dùng có sẵn hoặc tự làm...

  2. Thực hiện kế hoạch bài dạy

a) Tiết giới thiệu bài mới

- Bước 1: Hướng dẫn HS đọc và phân tích đề bài.

+ Việc đầu tiên cần làm là đưa ra bài toán mẫu ​​​​– Bài toán mẫu GV có thẻ tự thiết kế cho phù hợp với HS và phù hợp với khả năng chuẩn bị đồ dùng trực quan gắn với trong thực tế, đưa HS vào tình huống có vấn đề, giúp học sinh tự tìm hiểu nhận dạng bài toán. Trong bước này cần cho học sinh nắm chắc được các đối tượng đã cho, đối tượng phải tìm( đó là bước phân tích tìm hiểu đề bài) vì chính xác đối tượng này với những tính chất hóa học của nó sẽ làm nên những dạng toán điển hình. HS cần phải nắm chắc cách phân tích đề  bài. HS gạch chân các từ có ý nghĩa cơ vản trong bài.

- Bước 2: Tóm tắt bài toán.

+ Gợi ý cách tóm tắt cho dạng toán đó; HS có thể đưa ra nhiều cách tóm tắt khác nhau như: Sơ đồ, tóm tắt bằng lời, băng biểu thức, bằng hình vẽ,...

+ Sau khi đưa bài toán mẫu giáo viên hướng dẫn cách nhận xét, rút ra quy trình giải hướng dẫn HS hoạt động học tập tích cực, chủ động sáng tạo với sự trợ giúp đúng mức và đúng lúc của SGK  và của các đồ dùng dạy toán và học toán, để từng học sinh củng cố( hoặc từng nhóm HS) tự phát hiện và tự giải quyết

Vấn đề cỉa vài học, tự chiếm lĩnh nội dung học tập và thực hành, vân dụng các nội dung đó theo năng lực cá nhân.

- Bước 3: Trình bày bài giải.

  GV đưa ra các bài tập từ dễ đến khó để học sinh củng cố khắc sâu dần các thuật ngữ toán học của mỗi dạng . Từ những bài toán chỉ áp dụng công thức đến những bài toán đòi hỏi phải suy luận, phải qua bước trung gian mới áp dụng được công thức. Với những học sinh yếu về toán thì những bài toán có bước trung gian giáo viên cần giúp học sinh biết cách đọc kĩ để xác định được đúng yêu cầu đề bài đồng thời những em này phải được luyện tập thường xuyên để khắc sâu dạng toán và nắm được thứ tự các nội dung cần trình bày đó là muốn tìm được lời giải cuối cùng thì phải dựa vào những bước giải quyết nào chứ không phải trả lời ngay câu hỏi của bài. GV giúp những bước giải quyết nào chứ không phải trả lời ngay câu hỏi của bài. GV giúp HSKG biết tự nêu ra những nhận xét, các quy tắc, các công thức,... ở dạng khái quát hơn.

Bước 4: Hướng dẫn HS tự kiểm tra: (bước thử lại)

Hướng dẫn HS thay kết quả đã tìm được vào dữ liệu khuyết của bài toán để kiểm tra.

     - Hướng dẫn HS so sánh dạng toán vừa học với các dạng toán khác để phân biệt bước đầu biết hệ thống hóa các kiến thức đã học, nhận ra một số quan hệ giữa một số nội dung đã học.

 Bước 5: Phát triển đối tượng.
Hướng dẫn HS lật xuôi, lật ngược bài toán và khuyến khích HSKG làm thêm nếu còn thời gian hoặc làm đề toán cho HS suy nghĩ để giải quyết trong tiết Toán+ 

Cho HS đặt đề toán tương tự và tìm hướng giải quyết.

b) Tiết luyện tập

     Củng cố cho HS thực hiện đủ các bước thực hành giải toán có lời văn
Bước 1: Xác định được dạng toán, học sinh phải tìm hiểu được phương pháp cách đặc thù của từng dạng toán. Như thế các em sẽ áp dụng để giải quyết một cách dễ dàng.

Bước 2: Tóm tắt.

Bước 3: Giải toán.

Bước 4: Tự kiểm tra.

Bước 5: Tìm cách giải khác. (HSKG)

   Sau mỗi bài giải HS cần củng cố dạng toán, tiếp tục phát triển khả năng diễn đạt và tập suy luận của HS.

* Để phát triển khả năng giải toán có lời văn cho HS, GV cần lưu ý.

Giúp HS nắm chắc quy trình giải toán có lời văn.

Quy trình giải toán có lời văn là vấn đề rất quan trọng. Quy trình đó gồm 4 bước:

- Bước 1: Đọc và phân tích đề toán.

Đây là bước rất quan trọng, giáo viên cần giúp học sinh hiểu mục tiêu cần đạt khi đọc và phân tích đề, Hướng dẫn HS đọc từng câu, phân tích, suy luận xem để trả lời được câu hỏi: Để tìm được đáp án của bài thì phải dựa vào điều kiện gì? Điều kiện đó đã biết chưa?

   Cho HS tự hỏi đáp trong nhóm, trước lớp để tìm hiểu bài toán.

+ Xác định: - Dữ kiện của( cái đã cho) 

                    - Ẩn số của bài toán(cái phải tìm, cái chưa biết).

                    - Điều kiện( mối quan hệ giữa các dữ kiện và ấn số) để từ đó học sinh xác định được dạng của bài toán.

Đối với học những học sinh có khó khăn về toán giáo viên cần rèn cho các em đọc đi đọc lại, biết quan tâm đặc biệt tới các từ có tính ‘’ chìa khóa’’ giáo viên có thể cho HS gạch chân các từ ‘‘chìa khóa’’, biết loại bỏ những yếu tố thừa không liên quan. Với học sinh khá giỏi việc phân tích đề toán cũng là một yếu tố quan trọng để các em tìm cách giải khác nhau.

    Bước 2: Tóm tắt bài toán, tìm hướng giải .

  Sau khi đọc, nắm được các thông tin cần thiết học sinh thực hiện việc tóm tắt bài toán đây chính là bước rút gọn bài toán lại sau khi đã loại bỏ các yếu tố thừa

Không liên quan. Việc tóm tắt bài toán đánh giá mức độ đọc và hiểu đề của học sinh. Đối với học sinh trung bình, việc tóm tắt bài toán rất co ý nghĩa để các em định dạng được bài toán.

   Để làm tốt bước này, giáo viên cần cho học sinh làm quen vơi nhiều cách tắt đa dạng ( sơ đồ, lời văn,.) để học sinh có thể chọn được cách tóm tắt điển hình nhất, ngắn gọn nhất mà vẫn đảm bảo đủ lượng thông tin cần thiết để giải bài toán.

 Bước 3: Trình bày lời giải.

Với bước này cần chú ý cho học sinh những điêm sau:

- Mỗi phép tính phải có câu trả lời đi kèm. Câu lời giải phải xuất phát từ mục đích của phép tính( phép tính ta thực hiện nhằm đi kèm cái gì?) Đối với học sinh khá giỏi có thể tìm các câu trả lời khác nhau.

- Mỗi phép tính đều có kết quả và đơn vị đo của kết quả đó ghi trong ngoặc(km, kg, m, tạ). Riêng bài toán về số đo thời gian thì kết quả sau phép tính không đưa vào trong ngoặc.

 Kết quả ở phần đáp số không ghi trong dấu ngoặc đơn.

- Phần đáp số phải ghi rõ ràng, hỏi cái gì trả lời cái đó.

Bước 4: Kiểm tra đánh giá.

Đây là bước cuối cùng của quá trình giải toán nhằm hai mục đích:

- Rèn tính cẩn thận chu đáo cho học sinh.

- Kiểm tra tính chính xác của phép tính, của cách giải, của kết quả.

Sau khi kiểm tra học sinh cần đánh giá kết quả bài làm của mình hoặc kiểm tra chéo bài của bạn, báo cáo kết quả với giáo viên. Việc làm này nhằm đổi mới phương pháp đánh giá, phát huy tích cực cảu học sinh.

Bước 5: Phát triển

 Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, học sinh khá giỏi có thể tìm ra cách giải khác. Giáo viên cần động viên khuyến khích, khen ngợi những học sinh có nhiều cách giải khác nhau, đặc biệt là những cách giải hay thể hiện sự sáng tạo.

Với quy trình này, để các em có thể nắm chắc và áp dụng thành thạo là một vấn đề rất phức tạp, vì giải toán có lời văn là một hoạt động trí tuệ, khó khăn, nó không chỉ dừng lại ở mức độ áp dụng mẫu mà nhiều lúc một bài toán có sự kết hợp của nhiều khái niệm và quan hệ toán học. Nó đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích tổng hợp rất lớn.

Dạy phân hóa đối tượng học sinh.
- Dạy học môn Toán theo đối tượng học sinh là dạy học trên cơ sở tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo với sự trợ giúp đúng mức và đúng lúc của SGK và của các đồ dùng dạy và học toán, để từng HS( hoặc từng nhóm HS) tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học, tựu chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành, vận dụng các nội dung đó theo năng lực cá nhân nhằm tiếp tục phát triển( ở mức độ thích hợp) năng lực phân tích tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa; bước đầu hình thành và phát triển tư  duy, phát triển khả năng sáng tạo phát triển tư duy, phát triển khả năng sáng tạo phát triển trí tưởng tượng không gian,...

Muốn dạy phân hóa đối tượng HS trước hết giáo viên cần:

- Phải xác định và phân loại đối tương HS của lớp.

- Nghiên cứu bài học bám sát chuẩn kiên thức kĩ năng nắm vững các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng của từng tiết học trong các bài học từ đó dự kiến phần kiến thức cần thiết đạt được cho từng đối tượng.

- Dự kiến các biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp theo điều kiên thực tế của lớp, trường địa phương, điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

- Khi dạy, GV phải phát huy tối đa được tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc chưng môn học, hoạt đọng giáp dục, đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học. Đồng thời bồi dưỡng cho HS phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.

- Dạy bài toán có lời văn GV cần phải chú ý tới hình thức tổ chức giáo dục, bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường; dạy theo lớp, nhóm và cá nhân, bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh.

- Đặc biệt khi dạy theo đối tượng học sinh GV cần lưu ý :
+ Đối với học sinh khuyết tật: Giáo viên và học sinh trong lớp giúp đỡ để các em đạt được yêu cầu mà giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng trong kế hoạch.

+ Đối với học sinh trung bình – yếu: Giáo viên giúp đỡ để học sinh đạt được mức độ tối thiểu của chuẩn kiến thức, kĩ năng trong từng tiết học.

+ Đối với học sinh khá - giỏi: Giáo viên khuyến khích để học sinh có điều kiện hiểu biết sâu sắc kiến thức trong chuẩn kiến thức, kĩ năng, làm được hết số lượng bài tập và tìm cách giải quyết khác nhau; vận dụng có linh hoạt, sáng tạo trong thực tế cuộc sống.

     - Nội dung nào mà HS có thể làm được thì cho HS tự làm,  GV kiểm soát và nhắc nhở khi thật cần thiết.

     - GV đừng lo ngại sợ HS của mình không làm được. Hãy mạnh dạn để HS tự tổ chức học và tin vào khả năng độc lập làm việc của HS mình.

     Tóm lại

- Để HS nắm chắc các dạng bài toán có lời văn đòi hỏi GV phải đầu tư thời gian nghiên cứu SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo để xác định nội dung trọng tâm, nội dung kiến thức đại trà và nội dung kiến thức phát huy tính tích cực của HS và cần củng cố khắc sâu cho HS kiến thức gì. GV cần tìm hiểu nội dung nào HS khó hiểu, hay nhầm lẫn,.... Từ đó có biện pháp hướng dẫn và động viên khích lệ phù hợp.

   - Trên cơ sở phân tích phương pháp dạy bài toán có lời văn cho HS lớp 1, 2, 3, người GV cần vận dụng linh hoạt vào mỗi bài dạy cảu mình, phát huy hết sự sáng tạo của HS. GV không quá tệ thuộc vào SGK, SGV mà tự thiết kế cho mình một cách dạy phù hợp với khả năng nhận thức của HS lớp mình phụ trách và phát triển tốt khả năng tư duy của các em, đặc biệt coi trọng việc thực hành giải toán của HS trong các giờ học.
CHUYÊN ĐỀ 2

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ LỚP 1

I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:

I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ.
Trên thực tế qua nhiều năm ở trường tiểu học Kỳ Sơn  nói chung và ở khối lớp 1 nói riêng. Các em học sinh từ Mầm non lên lớp 1, trong việc học tập cũng như các hoạt động các em còn rụt rè và thích ứng với môi trường còn chậm so với học sinh  ở thành phố

Lần đầu các em tiếp xúc với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng việt 1 - CNGD về phần âm học sinh chưa biết chữ cái dẫn đến khó ghép vần, bên cạnh đó còn có một số học sinh phát âm sai, phân tích lúng túng, đối với luật chính tả không bắt nắm được, phần viết tốc độ viết quá chậm. Vì vậy học sinh nhập tâm và ghi nhớ một cách máy móc. Trong việc học tập của các em còn lúng túng, chưa phát huy hết năng lực học tập.

 Bước đầu học đọc, học viết, học cách phân biệt nguyên âm, phụ âm, cách dùng mẫu, lập mẫu, luật chính tả, biết làm những nguyên âm không tròn môi thành nguyên âm tròn môi, biết phân biệt âm đệm và âm chính, âm chính và âm cuối, vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối, biết nguyên âm đôi, luật chính tả về nguyên âm đôi nên các em còn nhiều bỡ ngỡ và tiếp thu kiến thức thật khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt chưa nắm vững các chữ cái. Với yêu cầu của phần âm, các em phải đọc đúng âm, phải nắm bắt kiến thức một cách vững vàng, để biến kiến thức đó thành kĩ năng, kĩ xảo trong phần âm, vần thì các em mới học tốt được môn tiếng Việt.

Để thực hiện tốt chương trình này thì giáo viên cần phải xác định rõ mục tiêu chương trình, giúp các em đọc thông, viết thạo, không tái mù, các em nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống ngữ âm của Tiếng Việt. 

Chính vì thế, vấn đề chúng tôi đặt ra làm sao giúp cho học sinh phát triển trí tuệ, tình cảm, yêu thích với mục đích giúp các em: mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập cho các em tính mạnh dạn trong học tập và khả năng sáng tạo để học tốt phần vần là chuyên đề của khối 1, nhằm chia sẻ cùng đồng nghiệp trong trường  nhằm thống nhất và đưa ra một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 nắm bắt được vần trong môn Tiếng việt 1- CNGD.

II. THỰC TRẠNG

1. Đối với giáo viên:

a.  Thuận lợi:

100 % Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn.

Hầu hết giáo viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, cơ bản được dự giờ và học hỏi kinh nghiệm từ chuyên đề trường bạn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do ngành, nhà trường và cấp trên tổ chức.

Giáo viên nhiệt  tình trong công tác, tận tụy với học sinh, luôn tích cực tự học và sáng tạo trong giảng dạy.

Cơ sở vật chất thiết bị, sách giáo viên, SGK đầy đủ, phục vụ cho công tác giảng dạy, trường lớp khang trang, thoáng mát, sạch sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên.Giáo viên không phải soạn bài môn tiếng việt, tiết kiệm được thời gian để giáo viên nghiên cứu bài dạy.

- Tác phong sư phạm chững chạc, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

-Việc sử dụng ký hiệu thay lời nói của giáo viên đỡ mất thời gian.

- Quy trình đọc, đọc phân tích tiếng rất hiệu quả.

- Quy trình hướng dẫn tập viết và viết chính tả rất kỹ.

b. Khó khăn: 

Năm học 2017- 2018 là năm học thứ hai áp dụng chương trình SGK mới nên giáo viên cũng gặp khó khăn trong việc nghiên cứu nội dung bài dạy và việc truyền đạt kiến thức trên lớp.
Giáo viên chưa chú trọng đến việc dạy học nhằm phát huy tính tích cực lấy học sinh làm trung tâm ở môn Tiếng Việt 1 - CNGD.Hoạt động dạy cho học sinh nhớ máy móc là chủ yếu.

Khi tổ chức dạy học sinh ở phân môn này còn khô khan, lúng túng chưa mang lại hiệu quả cao.

Chưa định hướng cách học cho học sinh nên khi tìm hiểu về âm vần học sinh chưa có cách học chủ động, tích cực và sáng tạo.

Từ quá trình triển khai cũng thấy rằng có một số hạn chế của tài liệu TV1- CNGD, theo thiết kế thực hiện, tài liệu có 2 điểm chưa phù hợp: Thứ nhất, theo hướng dẫn thì trong quá trình tổ chức giảng dạy, giáo viên không sử đụng đồ dùng dạy học. Điều này làm hạn chế kết quả nhận thức của học sinh. Thứ hai, chưa có nhiều thời gian cho học sinh rèn kỹ năng nói, đọc nhiều ...

Khó khăn khi dạy luật chính tả: ví dụ như đọc âm c viết âm k hoặc là yêu cầu học sinh làm tròn môi âm a, e, … học sinh đọc chưa theo yêu cầu.

2. Đối với học sinh:

1. Thuận lợi:       

Luôn được sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo.

Điều kiện cơ sở vật chất: Có đầy đủ bàn ghế đạt chuẩn, phòng học sáng sủa, sạch sẽ thoáng mát, ĐDDH, tủ, SGK, vở viết, được trang bị đầy đủ.

Đa số gia đình các emtập trung ở 3 thôn thuận tiện cho việc đi học của các em.

2.  Khó khăn:



Các em từ trường Mầm non lên nên chưa thuộc hết bảng chữ cái, chưa bắt nhịp được môi trường học tập mới.Các em còn rụt rè, chưa đọc thông viết thạo.

Do đổi mới chương trình môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục nên các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu chương trình mới, các em chưa nắm bắt được ngữ âm và vần chưa định hình phân tích được đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm, không phân biệt được đâu là âm đệm, đâu là âm chính, đâu là âm cuối, chương trình này còn quá sức đối với các em là người dân tộc thiểu số, ngoài ra các em không nắm được luật chính tả nên rất khó khăn trong việc dạy.

Khi học sinh thực hiện vẽ mô hình còn lúng túng chưa biết quy tắc vẽ, chưa biết đưa âm đệm, âm chính, âm cuối vào mô hình, chưa xác định rõ đâu là âm chính và đâu là âm cuối, và chưa nắm được vần vì vấn đề nắm âm chưa chắc, học về luật chính tả các em chưa phân biệt được luật chính tả về âm đệm, nguyên âm đôi, yêu cầu học sinh viết bài vào vở thì bài quá dài mà học sinh còn viết quá chậm, Cách cầm bút học sinh còn run, do đó có phần ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy cũng như học tập của học sinh. Ngay bài đầu tiên, nhiều học sinh chưa biết chữ cái nhưng đã phải viết như dạng chính tả, ngoài ra học sinh không biết chữ khó ghép âm, vần và phát âm sai nhiều dẫn đến sai lỗi chính tả nhiều, lúc thì chữ, âm, tiếng, vần.

Trong quá trình học, các em còn phải phân biệt được tiếng có âm đầu, tiếng có âm chính, tiếng có âm đệm, âm chính, tiếng có âm đệm, âm cuối… Trước đây, học hết 9 tuần, các em thuộc bảng chữ cái và có thể ghép chữ thành âm, tiếng, từ, học sinh chỉ đọc bài dài 15 tiếng. Nay hết 9 tuần, học sinh đã phải đọc những bài dài tới 20 tiếng, mặc dù các em biết tiếng luôn, nhưng chỉ là đọc vẹt theo giáo viên, nên không viết được chữ. Với những lớp có học sinh yếu, giáo viên rất vất vả và nguy cơ các em “mù chữ” luôn nếu chẳng may bị ốm phải nghỉ một vài buổi học. Chưa kể đến việc khi giáo viên giao bài về nhà tập đọc, học sinh thấy bài quá dài, không có bạn bè đọc cùng cho khí thế nên “ngại” không muốn đọc, do đó ngày càng yếu, kém. 

Đa số gia đình các em hoàn cảnh, cuộc sống còn khó khăn nên ảnh hưởng đến một phần học tập của các em.

Trước những tồn tại và thực trạng nêu trên, tổ 1,2,3 xây dựng chuyên đề: “Nâng cao chất lượng dạy môn  Tiếng việt lowpzs 1 công nghệ”

III. MÔT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HS HỌC TỐT TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GIÁO 

DỤC
 1.Giáo viên cần làm tốt nề nếp lớp học, xây dựng các động hình, tín hiệu và hiệu lệnh rõ ràng, dứt khoát
2.Giáo viên giao việc cần lệnh duy nhất một lần, câu lệnh nói chậm, ngắn, gọn, to, rõ ràng; khi nói câu lệnh giáo viên phải bao quát lớp để tất cả học sinh được nghe rõ ràng. Giáo viên cần đứng ở vị trí trung tâm để làm mẫu và ra lệnh cho học sinh.

 3. Bám sát thiết kế, giáo viên cần hiểu được mục tiêu trọng tâm trong từng phần việc. Học sinh thực hiện chưa đúng giáo viên cần gợi ý để thực hiện đúng, tuyệt đối không giáo viên không làm thay cho học sinh.

 4. Cần tổ chức các trò chơi để học sinh thoải mái trong các giờ học, đặc biệt các trò chơi nhằm ôn lại những kiến thức đã học (ví dụ: trò chơi tìm âm, tìm vần, ghép chữ,…).

 5. Giáo viên cần đặc biệt quan tâm và kết hợp với phụ huynh rèn học sinh cách cầm bút, cầm phấn và ngồi viết đúng tư thế. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh để phụ huynh yên tâm, hỗ trợ thêm cho cho học sinh về sức khoẻ, động viên học sinh trong quá trình học tập.

6. Kiểm tra thường xuyên để uốn nắn cho học sinh:

Tôi thường xuyên kiểm tra, gần gũi các em học sinh hay mắc lỗi để động viên, khuyến 

khích các em, không để các em chán nản và phối hợp cùng với gia đình tìm biện pháp 

rèn riêng cho từng em.

7. Rèn kĩ năng đọc đúng

Cho hs đọc thật chuẩn và chính xác bài đọc . Cho cả lớp đọc, đọc cá nhân để phát hiện

lỗi sai chỉnh sửa kịp thời 

8.Rèn kĩ năng viết chính tả:

 - Muốn viết chính tả tốt trước hết HS phải được luyện đọc nhiều và đọc đúng .

- Xác định rõ từng em học sinh hay viết sai chính tả và các lỗi sai hay mắc phải , xếp 

những em này ngồi ở những vị trí bàn đầu để dễ quan sát và kiểm tra trong khi các em 

viết bài.

- Sắp xếp những em hay viết sai chính tả ngồi gần những em HS đọc chuẩn, viết đúng

chính tả để có thể giúp đỡ cho bạn.

- Trong các buổi phụ đạo học sinh viết yếu chỉ chú trọng phần luyện viết và đọc .

Gv chấm bài và sửa lại các lỗi sai cho hs

Hs yếu chưa biết viết gv phải cầm tay cho hs viết.

9.Cần ôn luyện lại kiến thức trong các tiết tiếng việt *

- Ở phần mở đầu:

 -GV cho HS ôn lại bài cũ có liên quan đến bài mới:Phân tích tiếng. Vẽ mô hình. Viết 

bảng con.

- Ở việc1 đọc tiếng mới, phân tích vẽ mô hình kết hợp ôn lại vần đã học. Phân tích 

 Vần và tiếng chứa vần đã học 

- Ở việc 2 GV cho HS viết bảng con 1 số từ trong vở Em tập viết trước khi cho HS viết

lại bài trong vở “Em tập viết”

- Ở việc 3 hướng dẫn HS đọc thêm câu ứng dụng trên bảng lớp trước khi đọc bài trong 

SGK.

- Ở việc 4 GV hướng dẫn viết vở chính tả cần đọc lưu loát từng chữ để học sinh tái hiện lại và viết cho đúng vào vở Chính tả.

IV. QUY TRÌNH DẠY MÔN TIẾNG VIỆT

QUY TRÌNH DẠY VẦN

1.Mở đầu: GV cho hs ôn lại bài cũ .

-Vẽ mô hình tiếng chứa vần bài cũ 

-Viết bảng conđọc , phân tích

2.Bài mới 

.Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng.

1a: Giới thiệu vần  mới.

1b : Phân tích tiếng.

1c: Vẽ mô hình.

Việc 2: Viết chữ ghi vần , chữ ghi từ có tiếng chứa vần

2aViết bảng con 

2bViết vở “ Em tập viết”.

Việc 3: Đọc

3a: Đọc chữ trên bảng.

3b: Đọc sách Tiếng việt CNGD lớp1-tập 2.

Việc 4: Viết chính tả.

4a: Viết bảng con tiếng ,từ khó 

4b: Viết vở chính tả( đoạn văn ứng dụng ).

VII KẾT LUẬN 

 Với phân môn Tiếng việt, để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên phải vận dụng 

các phương pháp giảng dạy một cách linh họat và sáng tạo. Để thực hiện tốt việc viết 

đúng, viết đẹp phải thấy được sự gắn kết, hỗ trợ và tác động lẫn nhau giữa các khâu đọc, nghe, nói, viết. Bởi vì giáo viên phải đọc, học sinh nghe rồi mới viết vào vở do đó giáo 

viên

phải là người chuẩn mực trong tất cả các khâu trên. Ngoài ra giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh, có ý thức tìm tòi sáng tạo, phát hiện những cái mới, cái hay, cái tiến bộ để vận dụng hoàn thiện phương pháp giảng dạy của mình.

Đối với gia đình học sinh: Cần quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của trẻ.

Tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em cả về vật chất lẫn thời gian.

- Đồng thời cần tăng cường khả năng giao tiếp bằng Tiếng Việt trong mọi tình huống.Vì có giao tiếp bằng tiếng việt các em mới hiểu được hết nghĩa của tiếng Việt.

- Trong các môn học khác GV luôn hướng học sinh nói thành câu đủ ý khi trả lời bài 

-Cho học sinh nói đúng , phát âm chuẩn ,viết đúng giúp đỡ học sinh yếu cùng tiến bộ .


*Với thời gian dạy chưa nhiều rất mong được sự góp ý của BGH, của các bạn đồng

nghiệp để chúng tôi dạy tốt hơn.

.
 
CHUYÊN ĐỀ 3

“Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng việt lớp 3 theo mô hình 

trường Tiểu học mới VNEN”

A. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:

    
Nhằm để đào tạo những con người đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới, đó là nhiệm vụ của ngành giáo dục, trong đó bậc Tiểu học là bậc học đóng vai trò làm nền móng. Cùng với những môn học khác, môn Tiếng Việt ở tiểu học giữ một vị trí hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. Nó trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết nhằm phục vụ đời sống và phát triển của xã hội. Môn Tiếng Việt ở lớp 2 và lớp 3 là cơ sở ban đầu có tính quyết định cho việc dạy học Tiếng Việt sau này của học sinh.

  
Để thực hiện tốt mục tiêu của môn Tiếng Việt, người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học theo mô hình học tập mới VNEN, sao cho học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học. Từ đó chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học. Giáo viên là người theo dõi quan sát và giúp đỡ các em thực hiện mục tiêu đó.

B. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ:

I. Mục tiêu:

Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt theo mô hình trường học  mới VNEN phải đảm bảo yêu cầu sau:

a. Lấy học sinh làm trung tâm: Học sinh được học theo khả năng của riêng mình; tự quản, hợp tác và tự giác cao trong học tập.

b. Nội dung học gắn bó chặt chẽ với đời sống hằng ngày của HS. 

c. Linh hoạt về nhịp độ học tập tùy theo đối tượng học sinh. 

d. Phụ huynh và cộng đồng phối hợp chặt chẽ với giáo viên giúp đỡ học sinh một cách thiết thực trong các hoạt động giáo dục; tham gia giám sát việc học tập của con em mình. 

e. Góp phần hình thành nhân cách, giá trị dân chủ, ý thức tập thể theo xu hướng thời đại cho học sinh.

- HS phải tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực, hứng thú, tự tin và tự nhiên. Tạo cho học sinh tính tự giác, tích cực trong học tập.

- Nhóm trưởng đóng vai trò chính trong tiết học hướng dẫn, điều hành tiết học hướng dẫn nhẹ nhàng dưới sự trợ giúp đúng mức, đúng lúc của giáo viên, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học Tiếng Việt, để từng học sinh (từng nhóm học sinh) tự phát hiện , phân tích và tự giải quyết vấn đề của bài học, tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức và có thể vận dụng được kiến thức đó vào luyện tập thực hành, giúp cho việc phát triển năng lực cá nhân học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng trường học mới VNEN. Thay thế các phương pháp dạy học đơn điệu ít tác dụng bằng các phương tiện kĩ thuật hiện đại. Giúp học sinh hứng thú trong học tập, hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức.

II. Nội dung chương trình, Nội dung học tập ở các bài A, B, C môn Tiếng Việt lớp 3:

1.Nội dung chương trình:

  - Saùch goàm coù 31 baøi daønh cho TÑ-KC daïy 1 baøi/tuaàn theo caùc chuû ñieåm. Caùc  chuû ñieåm coù phaûn aùnh nhieàu lónh vöïc khaùc nhau: töø gia ñình, nhaø tröôøng, queâ höông, caùc vuøng mieàn vaø caùc daân toäc anh em treân ñaát nöôùc ta ñeán hoaït ñoäng vaên hoùa, khoa hoïc, theå thao  vaø caùc vaán ñeà lôùn cuûa xaõ hoäi nhö baûo veä hoøa bình, phaùt trieån tình höõu nghò, söï hôïp taùc giöõa caùc daân toäc, baûo veä moâi tröôøng soáng, chinh phuïc vuõ truï.

2.Nội dung học tập ở các bài A,B, C :

 -Baøi A: Ñoïc, hieåu vaên baûn, luyeän kó naêng nghe noùi veà 1 ñieåm môùi, kieán thöùc veà LTVC

  -Baøi B: Keå chuyeän, vieát chöõ hoa, chính taû, luyeän taäp vieát töø ñuùng chính taû.
  -Baøi C: Ñoïc, hieåu văn baûn, luyeän noùi theo chuû ñieåm môùi chuaûn bò cho baøi vieát moät ñoaïn vaên, kieán thöùc thöïc haønh veà duøng töø ñaët caâu, vieát ñoaïn vaên theo chuû ñieåm môùi.
III. Các phương pháp dạy học Tiếng Việt theo VNEN:

Trong dạy học TV người giáo viên cần biết vận dụng linh hoạt và lựa chọn các phương pháp vào từng hoạt động của các dạng bài học, để hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức mới, hướng dẫn học sinh thực hành hình thành và rèn luyện kĩ năng TV, hướng dẫn học sinh giảng giải  kết hợp việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, hay trò chơi TV, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy học TV 3. 

- Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động là mấu chốt của vấn đề đổi mới . Vì vậy khi giảng dạy giáo viên cần kết hợp các hình thức tổ chức dạy học: 

1. Qui trình 5 bước dạy của giáo viên:

B1: Tạo hứng thú cho HS

B2. Tổ chức cho HS trải nghiệm

B3. Phân tích khám phá rút ra kiến thức mới

B4. Thực hành

B5. Ứng dụng

2.  Các bước học tập của học sinh:
 Bước 1. Chúng em làm việc nhóm. Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập cho cả nhóm.

 Bước 2. Em đọc Tên bài học rồi viết tên bài học vào Vở ô li (lưu ý không được

 viết vào sách).

 Bước 3. Em đọc Mục tiêu của bài học.

 Bước 4. Em bắt đầu Hoạt động cơ bản (nhớ xem phải làm việc cá nhân hay theo nhóm).

 Bước 5. Kết thúc Hoạt động cơ bản em gọi thầy, cô giáo để báo cáo những gì em đã làm được để thầy, cô ghi vào Bảng đo tiến độ.

 Bước 6. Em thực hiện Hoạt động thực hành:

+ Đầu tiên em làm việc cá nhân; 

+ Em chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn (giúp nhau sửa chữa những bài làm còn sai sót); 

+ Em trao đổi với cả nhóm. Chúng em sửa cho nhau, luân phiên nhau đọc... (lưu ý không làm ảnh hưởng đến nhóm khác

 Bước 7. Hoạt động ứng dụng (gắn liền với gia đình và địa phương).

 Bước 8. Chúng em đánh giá cùng thầy, cô giáo.

 Bước 9. Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá (nhớ suy nghĩ kĩ khi viết và lưu ý
về  đánh giá của thầy, cô giáo).

  Bước 10. Em đã học xong bài mới hoặc em phải học lại phần nào.

IV - Quy trình giảng dạy :
 1. Mục tiêu : Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ .

 2. Chuẩn bị :  Giáo viên  - Học sinh .

  3. Bài mới: Khởi động: tạo hứng thú (Trò chơi, hát, đọc thơ .....)

A. Hoạt động cơ bản:

- Giúp học sinh trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện ra kiến thức mới, thông qua hoạt động, học sinh hoạt động theo nhóm, cặp, cá nhân (hoặc hướng dẫn của giáo viên nếu cần thiết)

B. Hoạt động thực hành:

- Giúp học sinh áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng

C. Hoạt động ứng dụng:

- Giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ.

* Giáo viên không soạn bài, chỉ có nhật ký lên lớp.

